
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển 

viên chức tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 
 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng  ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-CĐBK ngày 01/9/2021 của Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; Quyết định số 455/QĐ-

CĐBK ngày 21/9/2021 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc thành lập Hội 

đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021; 

 Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn năm 2021 tại Báo cáo số 157/BC-HĐTTVC ngày 14/10/2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên 

chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021, cụ thể như sau: 

- Tổng số thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 13 thí sinh 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện thi tuyển: 11 thí sinh (Phụ lục 1, 2, 3) 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển: 02 thí sinh (Phụ lục 4) 

(Có danh sách theo phụ lục chi tiết kèm theo). 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

 

Số:         /QĐ-CĐBK                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bắc Kạn, ngày        tháng       năm 2021 
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Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn 

năm 2021 và các Ban giúp việc Hội đồng tổ chức kỳ thi tuyển viên chức đối với 

11 thí sinh đủ điều kiện tại Điều 1 theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Thành viên Hội đồng tuyển dụng viên 

chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                       

Gửi bản giấy:                                                                                
- Thí sinh theo danh sách; 

- Ban Giám sát; 

- Niêm yết tại Trường; 

Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 3 (t/h);                                                                                 
- Sở Nội vụ ( b/c); 

- BGH; 

- Wecbsite nhà trường (đăng tải); 

- Lưu:VT, HSTDVC (Hà
03b

). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

       Trịnh Tiến Long 

                         



PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐBK ngày      tháng 10 năm 2021                                                                                

của Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Hộ khẩu thường trú 

Giới 

tính 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Bằng cấp, chứng chỉ Miễn thi 

Ghi chú Ngành 

đào tạo  
Tin học 

Tiếng 

Anh 

Tin 

học 

Tiếng 

Anh 

1 Nguyễn Văn Cường 29/8/1983 Kinh 
Tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc 

Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Nam Kỹ sư 

Điều 

khiển tự 

động 

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản 

B  x 

Chứng chỉ tiếng 

dân tộc thiểu số 

(tiếng tày) 

2 Lục Văn Thiêm 12/02/1980 Tày 
Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. 

Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Nam Kỹ sư 

Hệ thống 

điện 

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản 

B 
 

x  

3 Lê Duy Nam 03/9/1981 Kinh 
Tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc 

Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Nam Kỹ sư 

Công 

nghệ Chế 

tạo máy 

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản 

B2 
 

x 

Chứng chỉ tiếng 

dân tộc thiểu số 

(tiếng tày) 

4 Nguyễn Duy Linh 26/5/1994 Tày 
Tổ 1A, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, 

Tỉnh Bắc Kạn 
Nam Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật ô tô 

Ứng 

dụng 

CNTT cơ 

bản 

B 
 

x  

       Ấn định danh sách: 04 người./. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐBK ngày      tháng 10 năm 2021                                                                           

của Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Hộ khẩu thường trú 

Giới 

tính 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Bằng cấp, chứng chỉ Miễn thi  

Ghi 

chú 
Ngành 

đào tạo  

Tin 

học 

Tiếng 

Anh 

Tin 

học 

Tiếng 

Anh 

1 Nguyễn Mạnh Huy 19/02/1990 Tày 
Thôn Nà ỏi, Xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn 
Nam Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông tin 

- B x x  

2 Bùi Thị Hà 02/03/1991 Tày Nà Sát, Trần Phú, huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn Nữ Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông tin  

- 
TOEF 

LITP 
x x  

       Ấn định danh sách: 02 người./. 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐBK ngày      tháng 10 năm 2021                                                                                

của Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021 
 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Hộ khẩu thường trú 

Giới 

tính 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Bằng cấp, chứng chỉ Miễn thi 

Ghi chú Ngành 

đào tạo  

Tin 

học 

Tiếng 

Anh 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

Báo chí 

truyền thông 

Tin 

học 

Tiếng 

Anh 

1 Lường Thị Loan 27/01/1993 Tày 
Thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
Nữ 

Cử 

nhân 

Chính 

trị học 
B B Có  x  

2 Đàm Thị Luyến 03/03/1991 Tày 
Pò Chẹt, Lam Sơn, huyện Na 

Rỳ, tỉnh Bắc Kạn 
Nữ 

Cử 

nhân 
Báo chí 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

B Không có  x  

3 Triệu Thị Vân 20/01/1996 Dao 
Phường Xuất hóa, TP. Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
Nữ 

Cử 

nhân 
Báo chí 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

A2 Không có  x  

4 Trần Thị Thu Hường 24/6/1991 Kinh 
Tổ 11B, phường Đức Xuân, 

TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Nữ Đại học Báo chí 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

TOEF 

LITP 
Không có  x 

Chứng chỉ 

tiếng dân 

tộc thiểu 

số (tiếng 

tày) 

5 Phùng Thị Thảo 03/12/1994 Tày 

Thôn Nà Quân, xã Phương 

Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Nữ Đại học Báo chí 
Tin học 

IC3 

TOEF 

LITP 
Không có  x  

       Ấn định danh sách: 05 người./. 
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PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐBK ngày     tháng 10 năm 2021                                                                                
của Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2021) 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Hộ khẩu thường trú 

Giới 

tính 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Bằng cấp, chứng chỉ 

Ghi chú 
Chuyên 

ngành 

Tin 

học 

Tiếng 

Anh 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

Báo chí 

truyền thông 

1 Hà Thị Nhung 02/7/1989 Tày 
Số nhà 20, Tổ 1A, phường Đức 

Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Nữ Đại học 

Chính trị 

học 
- - Không có 

Chứng nhận Bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

báo viết 

2 Hà Anh Tuấn 01/8/1987 Tày 
Xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn 
Nam Cử nhân 

Công tác tư 

tưởng 
B B Không có 

Chứng nhận Bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

báo chí 

Ấn định danh sách: 02 người./. 
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